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Abstract: Ta’Oi is one of 53 ethnic minorities in Vietnam and is one of the few ethnic minorities with long 
standing residence in Thừa Thiên Huế province. A Roàng commune, A Lưới district, Thừa Thiên Huế province 
is one of the localities where the Ta’Oi people dwell densely. The current paper identifies and describes some 
phonetic-phonological characteristics of Ta’Oi language synchronically. Those characteristics include phonology 
and the systems of the initial sounds, the nucleus vowels and the coda consonants.
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1. Mở đầu

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ở Việt Nam có 52.356 người Tà Ôi, phân 
bố tập trung tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ở Thừa Thiên Huế, người Tà Ôi cư trú tập trung tại 
huyện A Lưới [5],

Theo các tài liệu chính thức cũng như các tài liệu dân tộc học, người Tà Ôi có ba nhóm địa phương 
Tà Ôi, Pa Cô và Pa Hi. Tiếng Tà Ôi là tiếng mẹ đẻ, là ngôn ngữ thứ nhất của người Tà Ôi. Theo các 
nhà nghiên cứu, về mặt cội nguồn, tiếng Tà Ôi thuộc nhóm Katuic, chi Mon- Khmer, ngữ hệ Nam Á, 
có quan hệ rất gần với tiếng nói của các dân tộc Bru - Vân Kiều và Cơ Tu. về mặt loại hình, tiếng Tà Ôi 
thuộc ngôn ngữ đơn lập, cùng loại hình với tiếng Việt [2, tr. 18].

Bài viết này lấy tiếng Tà Ôi ở xã A Roàng, huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế làm cơ sở nghiên 
cuu, nhằm bước đầu chỉ ra một sổ đặc điểm cơ bản ở mặt ngữ âm - âm vị học của tiếng Tà Ôi ở địa 
phương này.

Trong bài, được sử dụng là phương pháp điền dã ngôn ngữ học, tác giả đã đến địa bàn, tiếp cận 
trực tiếp VỚI người bản ngữ để thu thập tư liệu, vốn từ thu thập được lấy từ bảng chuyên dụng để 
nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (khoảng 2.000 từ) do GS.TS Nguyễn Văn Lợi và GS. M. 
Ferlus biên soạn. Bảng từ này bao gồm các từ cơ bản thuộc các chù đề khác nhau trong cuộc sống. Dựa 
vào đó, tác giả thu thập những từ tương đương trong tiếng Tà Ôi, rồi trực tiếp phiên âm lại theo bảng 
phiên âm quốc tế IPA. Sau đó, nhờ người bản ngữ đọc lại để ghi âm theo hình thức người điều tra đọc 
1 lần từ tiếng Việt và tư liệu viên (người Tà Ôi) đọc lại 2 lần bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Tư liệu của bài viết do chính tác giả thu thập năm 2019, bao gồm 2000 từ ngữ cơ bản tiếng Tà Ôi 
được phiên âm quốc tế và ghi âm kĩ thuật số dưới dạng file.wav. Cộng tác viên cung cấp tư liệu: Viên 
Xuân Danh, sinh năm 1979; Blúp Thị Non, sinh năm 1979. Cả 2 cộng tác viên nêu trên đều hiện trú 
tại thôn A Ka, xã A Roàng, huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế. Trong quá trình xử lí tư liệu, người viết 
đã nghe lại toàn bộ các file ghi âm, tiến hành phân loại và thống kê các đơn vị ngữ âm: từ âm vị học, 
âm tiết, các phụ âm, nguyên âm..., xuất hiện trong các bối cảnh ngữ âm khác nhau. Trên cơ sở đó,
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người viết tiến hành phân xuất, xác định các âm vị phụ âm và nguyên âm dựa vào bối cảnh ngữ âm 
đồng nhất. Bên cạnh đó, bài viết cũng kế thừa tư liệu và kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Số lượng các công trình nghiên cứu về tiếng Tà ôi của các nhà nghiên cứu nước ngoài còn rất 
hạn chế. Các nhà nghiên cứu nước ngoài chú ý đến tiếng Tà Ôi chủ yếu là của Viện Ngôn ngữ học 
Mùa hè Mỹ (The Summer Institute of Linguistics).

Tổ chức SIL (The Summer Institute of Linguistics - Viện Ngôn ngữ học mùa hè) đã chế tác ra chữ 
Tà Ôi và Pa Cô (chữ Pakoh - Ta-oih) tự dạng Latin vào khoảng những năm 60 của thế kỉ XX. Năm 
1966, Watson Saundra K. có bài Verbal affixation in Pacoh (Phụ tố hóa động từ trong tiếng Pa Cô) 
[10], Năm 1979, Watson, Richard và Saundra Watson Cubat đã cho xuất bản cuốn Nốh Pacóh - Yoan - 
Anh: Pacoh dictionary, Pacoh - Vietnamese - English (Từ điển tiếng Pa Cô, Pa Cô - Việt - Anh) [9]. 
Gần đây, công trình A grammar of Pacoh: a Mon-Khmer language of the central highland of Vietnam 
(Ngữ pháp tiếng Pa Cô: một ngôn ngữ thuộc Mon-Khmer ở cao nguyên miền Trung của Việt Nam) 
của Mark J.Alves được xuất bản ở Ausưalia [6], trong đó có phần trình bày sơ lược về đặc điểm hình 
thái học tiếng Pa Cô.

Ờ Việt Nam, tiếng Tà Ôi mới được chú ý nghiên cứu trong mấy chục năm gần đây (đặc biệt sau 
năm 1975). Có thể kể đến các công trình như: Sách học tiếng Pakôh-Taôih (1986) của các tác giả 
Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Văn Phúc, Phan Xuân Thành; về những đặc điểm của một ngôn ngữ đơn tiết 
trong tiếng Pakôh-Ta-ôih của Nguyễn Văn Lợi [1 ]; Hướng dẫn dạy kết hợp tiếng Việt và tiếng dân tộc 
thiểu số phục vụ cho việc dạy và học lớp 1 và lớp 2 ở vùng Tà Ôi và Cơ Tu ở Thừa Thiên Huế (các 
huyện Nam Đông và A Lưới) của Nguyễn Văn Lợi, Tạ Văn Thông; Đặc điểm cấu tạo từ tiếng Tà Ôi 
(luận văn thạc sĩ, 2003) và cẩu tạo từ tiếng Tà Ôi (trong sự so sảnh với tiếng Việt) (luận án tiến sĩ, 
2008) của Nguyễn Thị Sửu. Đề tài cấp Tỉnh Biên soạn Từ điển Việt - Pa Cô - Ta Ôi; Pa Cô - Ta Ổi - 
Việt (2016) được thực hiện trong sự hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Sở Khoa học và Công nghệ (ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam).

Nhìn lại các công trình nghiên cứu về tiếng Pa Cô - Tà Ôi hoặc có liên quan đến tiếng Tà Ôi, có 
thể nhận xét:

Các nhà khoa học nước ngoài tập trung chú ý chủ yếu vào tiếng Pa Cô (Pakóh). Tiếng Tà Ôi ít 
được nghiên cứu. Mặt phương ngữ hầu như chưa ai nói đến. Các nhà khoa học Việt Nam thường sử 
dụng tên gọi chung của dân tộc Tà Ôi (Ta-ôih) để gọi cả tiếng Pa Cô và Tà Ôi.

Các tác giả đi trước đã có một số nghiên cứu cơ bản về tiếng Pa Cô - Tà Ôi. Có một số nghiên 
cứu mang tính ứng dụng: sách hướng dần giảng dạy, sách học tiếng, từ điển đối dịch. Mặt từ vựng - 
ngữ nghĩa đã được chú ý và có nhiều kết quả. Tuy nhiên, những công trinh thuộc loại nghiên cứu cơ 
bàn về tiếng Pa Cô - Tà Ôi không nhiều lắm và chưa mang đến được một cái nhìn toàn diện về mặt 
ngữ âm của tiếng nói các cộng đồng này.

3. Hệ thống ngữ âm tiếng Tà Ôi

3.1. Từ âm vị học

Từ âm vị học của tiếng Tà Ôi có thể có hai dạng: từ đơn tiết; từ đa tiết.
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- Từ đơn tiết: chỉ gồm một âm tiết, ví dụ: [thac]: trời sáng, [hit]: gió, [bo]: mưa, [dak]: nước...

- Từ đa tiết: gồm một hoặc hai âm tiết đứng trước (gọi là “tiền âm tiết” hoặc còn được gọi là “âm 
tiết phụ”) và một âm tiết đứng sau được phát âm nhấn mạnh hơn mang trọng âm (gọi là “âm tiết chính”), 
ví dụ: [?asom]: lông, [varbag]: trời, [?arlut]: mây, [?arbar) luj]: mặt trời lặn,...

Trong từ đa tiết, các âm tiết (tiền âm tiết và âm tiết chính) được phát âm tiếp nối thành một khối 
(đọc liền nhau), không tách bạch ra như các từ đơn tiết đứng cạnh nhau. Đây là một đặc tính riêng biệt 
của tiếng Tà Ôi, cũng như ở một số ngôn ngữ gần gũi với nó về loại hình như Cơ Tu, Chăm, Bru - Vân Kiều...

Trong từ đa tiết, mô hình phổ biến của tiền âm tiết, với các thành tố cấu tạo nên nó như sau:

Tiền âm tiết

Âm đầu + Âm chính + Âm cuối
c + V + c

(Ghi chú: C: phụ âm; V: nguyên âm)
Mô hình của âm tiết chính, với các thành tố và các loại âm cấu tạo nên nó như sau:

Âm tiết chính

Âm đầu

Âm chính

(C, ± c2)

Vần

Âm cuối

(Ca ± c4)

(Ghi chú: Cl, C2, C3 và C4 là các phụ âm ở các vị trí khác nhau, theo thứ tự từ đầu đến cuối âm tiết; Dấu ± 
nghĩa là “có thể xuất hiện hoặc không”)

Theo mô hình này, giữ vai trò âm đầu trong âm tiết chính có thể là một phụ âm đơn (C1) hoặc tổ 
hợp phụ âm (C1+C2). vần trong âm tiết chính gồm có hai phần: âm chính và âm cuối. Giữ vai trò âm 
chính có thể là một nguyên âm đơn hoặc nguyên âm đôi. Âm cuối cũng có thể là phụ âm đơn (C3) 
hoặc tổ hợp phụ âm (C3C4)...

Từ âm vị học dạng 1 chì gồm âm tiết chính trong tiếng Tà Ôi có hình sóng âm và ảnh phổ như Hình 1.

Hình 1. Sóng âm, phổ đồ của từ âm vị học dạng 1 
trong từ [hit] (gió)

Hình 2. Sóng âm, phổ và cường độ từ âm vị học 
dạng 2 trong từ [bmunj] (hang)
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Từ âm vị học dạng 2 gồm tiền âm tiết cộng với âm tiết chính trong tiếng Tà Ôi có hình sóng âm 
và ảnh phổ như Hình 2.

Trong tiếng Tà Ôi, trong từ âm vị học dạng 1, ở các từ gió, lỗ, sắt, giá trị trường độ đạt lần lượt 
là: gió: 0,387755 giây; lỗ: 0,489994 giây; sắt: 0,493104 giây. Giá trị trường độ trung bình của từ âm 
vị học dạng 1 trong tiếng Tà Ôi là: 0,456951 giây.

Trong từ âm vị học dạng 2, ở các từ hang, ngực, nhốt, giá trị trường độ đạt lần lượt là: hang: 
0,661587 giây; ngực: 0,902223 giây; nhốt: 0,69805 giây. Giá trị trường độ trung bình của từ âm vị học 
dạng 2 trong tiếng Tà Ôi là: 0,753953 giây.

Có thể thấy rõ ở giá trị trường độ từ âm vị học dạng 1 xấp xỉ bằng */z từ âm vị học dạng 2, qua so 
sánh giá trị trường độ hai dạng từ âm vị học:

Cao nhất Thấp nhất Trung bình
Từ âm vị học dạng 1 0,493104 0,387755 0,456951

Từ âm vị học dạng 2 0,902223 0,661587 0,753953

3.2. Hệ thống phụ âm đầu

Thực hiện các thao tác đối lập âm vị học thông qua các bối cảnh ngữ âm đồng nhất, có thể thấy 
tiếng Tà Ôi ở xã A Roàng có 29 phụ âm, bao gồm (23 phụ âm đơn và 6 tổ hợp phụ âm) có chức năng 
mở đầu âm tiết, bao gồm /p, t, k, c, ?, h, ph, th, kh, b, d, m, n, J1, Ị), V, s, r, 1, j, w, t, g, br, pl, kl, kr, pr, 
bl/. Dưới đây là bảng phụ âm đơn tiếng Tà Ôi:

Bảng Ị. Hệ thống phụ âm đơn tiếng Tà Ôi

Phương thức
Vị trí cấu âm Môi Đầu lưỡi Mặt 

lưỡi
Gốc 
luõi

Hầu
Thường Quặt lưỡi

Tắc Ồn
Bật hơi ph th kh
Không bật hơi Vô thanh p t t c k ?

Hữu thanh b d
Mũi m n Ị)

Xát Òn Vô thanh V s ạ h

Lỏng
Hữu thanh 1
Vang w j

Rung r

Hệ thống phụ âm kép là các phụ âm: /pr, pl, bl, br, kl, kr/. 

Các phụ âm đầu trên được minh họa qua loạt ví dụ sau:

/p/: [pih]: đắp /tí: [tik]: chặt /k/: [kik]: kín /bỉ: [bik]: ngủ /ph/: [phrua?]: bụi đất

/à/: [dig]: nhà Ivl: [vik]: ruột non /s/: [sik]: thịt /ĩ/: [rik]: quay lại /ĩtí: [nar]: xương sườn

/th/: [thuiar)]: hở /k/: [krai)]: khiêng /m/: [moh]: mũi /ytí: [pim]: khóc /?/: [?api]: kể chuyện

/rj/: [t)is]: tính /tí: [lom]: phối /ị/: [jih]: tránh /\Ị: [ti]: nấm /kh/: [khr’p]: lấp đường đi

/w/: [wil]: liếm /h/: [hi:k]: xé /g/: [§eu]: bẩn /pl/: [plfm]: béo /bl/: [blàk hom]: nín thở

/br/: [braw]: ma /pr/: [prih]: rách /kl/: [klot]: chọc quà /c/: [cit]: chết
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3.3. Hệ thong vần

Vần trong tiếng Tà Ôi gồm có hai thành tố: âm chính và âm cuối. Âm chính do nguyên âm đảm 
nhiệm còn âm cuối do bán nguyên âm /j/, /w/ và các phụ âm đảm nhiệm. Ở phần cuối của âm tiết chính, 

có 3 phụ âm kép là: /jh, w?, j?/.

Dưới đây là phần mô tả về các thành tố cấu tạo nên vần trong tiếng Tà Ôi.

3.3.1. Nguyên âm

Nguyên âm giữ vai trò làm âm chính và luôn có mặt trong mọi âm tiết tiếng Tà Ôi. Đe xác định 
hệ thống âm vị nguyên âm trong tiếng Tà Ôi, chúng tôi tiến hành phân xuất trong các cặp đối lập tối 
thiểu và bối cảnh đồng nhất. Theo thống kê của chúng tôi có 14 âm vị nguyên âm trong tiếng Tà Ôi. 

Các nguyên âm này được chia thành hai nhóm: nhóm các nguyên âm đơn và nhóm các nguyên âm đôi. 
Nhóm 1: bao gồm 11 nguyên âm đơn: /a, u, i, o, e, 0, ă, X, X, E, ui/; Nhóm 2: bao gồm 3 nguyên âm 
đôi: /ix, ux, uix/. Các nguyên âm được minh họa qua loạt ví dụ sau:

Dưới đây là bảng nguyên âm đơn tiếng Tà Ôi:

/i/: [cih]: chum /e/: [ceh]: mổ (bụng) /e/: [sek]: xin /a/: [rak]: vàng /ẫl: [?ăs]: sưng

/o/: [korj]: vòng tay /o/: [?os]: cùi /tu/: [hurt]: thuốc lá M: [sixr]: xuống /x/: [txk]: sữa chua

!vJ: [kruh]: tủ /ít/: [rixs]: rễ /ux/: [muxk]: mũ /uix/: [tuixk]: đến, tới

Bảng 2. Hệ thống nguyên âm đơn tiếng Tà Ôi

Dòng
Độ nâng ■

Trước Giữa Sau

Dài Ngắn Dài Ngắn Dài Ngắn

Cao i UI u

Trung bình e X t 0

Hơi thấp 3

Thấp £ a ă

3.3.2. Phụ âm cuối

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tiếng Tà ôi ở xã A Roàng có 18 âm vị có thể làm âm 
cuối, đóng vai trò két thúc âm tiết (bao gồm 15 âm vị phụ âm đơn và 3 tổ hợp phụ âm) như sau: /p, t, 
k, m, n, ĩ), j, h, r, J1, ?, s, 1, c, w, jh, w?, j?/. Ví dụ:

[jxp]: bóng cây [?ăt]: ở [?ajhj: uốn thẳng [dăm]: ngã [?xn dil]: vợ [tăk]: làm (cái gì) cho

[nărj]: chúng ta \[txj]: tay■ [dulp]: lâu [duh]: chóng [buic]: nghèo [paj?]: mở gói

[pi?]: vặn [pis]: ăn cướp [jil]: liếm [pir]: búp lá [?isaw]: con một [?alus ?apaj?]: vết cào

Dưới đây là bảng phụ âm cuối tiếng Tà Ôi:
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~ —- Vị trí cấu âm
Phương thức

Môi Đầu lưỡi Mặt lưỡi Gốc lưỡi Hầu

Vô thanh p t c k h,?
Tằc Hữu thanh

Mũi m n 0
Xát Ôn Vô thanh s

Lỏng Hữu thanh w 1
Vang j

Rung r

Nhìn chung, có thể thấy phụ âm cuối trong tiếng Tà Ôi ở xã A Roàng khá đa dạng, bảo tồn được 
nhiều phụ âm cuối cổ Mon-Khmer như /s, h, 1, r/ cũng như một số tổ hợp phụ âm khác khá đa dạng. 
Các tổ hợp phụ âm cuối trong tiếng Tà Ôi ở A Roàng bao gồm hai loại:

- Loại có yếu tố thứ nhất là /j-/, yếu tố thứ hai là /-h/, ví dụ: [?ajh]: uốn thẳng, [mojh]: hẻo non,...
- Loại có yếu tố thứ hai là /-?/, ví dụ: [Valurs ?apaj?]: vết cào; [paj?]: mở gói, [eaw?J: già, [kabew?]: 

đu, níu;...

Sự đa dạng về tổ hợp phụ âm đầu và âm cuối là một trong những đặc điểm đáng chú ý trong tiếng 
Tà Ôi ở xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua thống kê tư liệu có được, chúng tôi thu được bảng thống kê khả năng kết hợp giữa 
nguyên âm với các phụ âm cuối (hay còn gọi là bảng vần) như sau:

Bảng 3. Bảng kết hợp nguyên ám với phụ âm cuối và tố hợp phụ âm

9 t c m s r h j k p 1 n r w jh p
a 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
u 4- + + 4- 4- 4- + 4- + 4- 4- + - + - - - -
ă 4- + - + - - 4- - 4- + 4- 4- 4- - - - - -
i 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- - - -
3 4- 4- 4- 4- 4- 4- - 4- 4- 4- 4- 4- 4- - - 4- - -
í 4- 4- - 4- - 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- - 4- - - -

4- 4- - 4- + 4- 4- 4- - + 4- 4- 4- - - - 4- -
£ 4- 4- - + - 4- + - - + 4- 4- 4- - 4- - + -
0 4- 4- - 4- 4- 4- 4- + - 4- + + 4- 4- - - - -
e - - - 4- 4- - 4- 4- - - 4- 4- 4- 4- - - - -
UI 4- 4- 4- - - - 4- - 4- 4- 4- 4- 4- - - - - -

(Ghi chú: “+” là khả năng kết hợp được, là khả năng không kết hợp được)

4. Kết luận

Có thể rút ra một số nhận xét như sau về đặc điểm hệ thống ngữ âm tiếng Tà Ôi ở xã A Roàng, 
huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế:

Từ âm vị học tiếng Tà Ôi có thể có hình thức đơn tiết hoặc đa tiết. Tiếng Tà Ôi mang đặc tính 
song tiết với sự xuất hiện của tiền âm tiết bên cạnh âm tiết chính. Tiếng Tà Ôi là ngôn ngữ thuộc loại 
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hình đơn lập, tiểu hình “cổ”, cận âm tiết tính (quasi-syllabic). Đây có thể xem là một ngôn ngữ cận âm 
tiết tính điển hình.

Trong tiếng Tà Ôi, có 29 âm đoạn có khả năng mở đầu âm tiết bao gồm 23 phụ âm đầu đơn và 6 
tổ hợp phụ âm: /p, t, k, c, ?, h, ph, th, kh, b, d, m, n,jt, Ị), V, s, r, 1, j, w, Ị, §, br, pl, kl, kr, pr, bl/.

Phần vần là sự kết hợp của âm chính và âm cuối. Âm chính do các nguyên âm đảm nhiệm gồm 
hai nhóm như sau: Nhóm 1 là 11 nguyên âm đơn: /a, u, i, o, e, □, ă, ĩ, f, e, ui/; Nhóm 2 là 3 nguyên 
âm đôi: /ÍY, UT, uir/.

Các phụ âm cuối Tà Ôi (trong âm tiết chính) khá phức tạp và đa dạng. Tiếng Tà Ôi ở xã A Roàng 
có 18 âm vị có thể làm âm cuối, đóng vai trò kết thúc âm tiết (bao gồm 15 âm vị đơn tiết và 3 tổ hợp 
phụ âm) như sau: /p, t, k, m, n, Ị), j, h, r, J1, ?, s, 1, c, w, jh, w?, j ?/, Đáng chú ý là trong hệ thống âm 
cuối, ngoài các phụ âm tắc, vô thanh /-p, -t, -c, -k/, các âm mũi tương ứng /-m, -n, -Jĩ, -Ị)/ cùng với bán 
nguyên âm /-j/ và các âm nước /-1, -r/ có chức năng kết thúc âm tiết còn có các phụ âm tắc họng /-h, -?/ 
cùng với tổ hợp phụ âm /-jh, -w?, -j?/. Và đặc biệt là tiếng Tà Ôi vẫn bảo lưu phụ âm cuối Mon- Khmer 
cổ /-s/.
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